
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 19 phố Phúc Xá, tổ 7, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

30/03/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ MAI PHƯƠNG

0107376862

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất các sản phẩm cà phê như: cà phê hoà tan, 
cà phê lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc ; 
- Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng như: bánh 
sandwich, bánh pizza
- Sản xuất nước cốt và nước ép từ thịt, cá, tôm, cua, động vật 
thân mềm ; 
- Sản xuất các sản phẩm trứng, albumin trứng ; 
- Sản xuất muối thanh từ muối mua, bao gồm muối trộn i ốt ; 
- Sản xuất các sản phẩm cô đặc nhân tạo. 
- Sản xuất sữa tách bơ và bơ ; 

1079

2. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

3. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, 
sơn, véc ni ,gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh ,đồ ngũ kim ,ống 
nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; giấy dán tường và phủ 
sàn.

4663

5. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, 
kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong 
các cửa hàng chuyên doanh .

4722

6. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ MAI 
PHƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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7. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: Dịch vụ viễn thông cơ bản bao gồm:
Dịch vụ thoại; Dịch vụ fax; Dịch vụ truyền số liệu; Dịch vụ 
nhắn tin;Dịch vụ kết nối Internet;
Dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng bao gồm: Dịch vụ thư điện 
tử; Dịch vụ thư thoại; Dịch vụ fax gia tăng giá trị; Dịch vụ truy 
nhập Internet;

6190

8. Cổng thông tin 6312

9. Sửa chữa thiết bị điện 3314

10. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: - Lắp đặt máy công nghiệp trong các nhà máy công 
nghiệp ; 
- Lắp đặt thiết bị kiểm soát quá trình công nghiệp ; 
- Tháo dỡ các máy móc và thiết bị cỡ lớn ; 

3320

11. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

12. Xây dựng nhà các loại 4100

13. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: - Xây dựng công trình  đường ống ; 

4210

14. Xây dựng công trình công ích 4220

15. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: - Xây dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa như: 
+ Các nhà máy lọc dầu, 
+ Các xưởng hoá chất, 
- Xây dựng công trình cửa như: 
+ Đường thuỷ, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng 
du lịch, cửa cống...
+ Đập và đê.  
- Xây dựng đường hầm ; 
- Các công việc xây dựng khác không phải nhà như: Các công 
trình thể thao ngoài trời. 
- Chia tách đất với cải tạo đất .

4290

16. Phá dỡ 4311

17. Chuẩn bị mặt bằng 4312

18. Lắp đặt hệ thống điện 4321

19. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322
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20. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt + Thang máy, cầu thang tự động, 
+ Các loại cửa tự động,  
+ Hệ thống đèn chiếu sáng, 
+ Hệ thống hút bụi, 
+ Hệ thống âm thanh, 
+ Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí. 

4329

21. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330(Chính)

22. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: + Xây dựng  nền móng của toà nhà, gồm đóng cọc, 
+ Thử độ ẩm và các công việc thử nước, 
+ Chống ẩm các toà nhà, 
+ Dỡ bỏ các phần thép không tự sản xuất, 
+ Uốn thép, 
+ Xây gạch và đặt đá, 
+ Lợp mái bao phủ toà nhà, 
+ Dựng giàn giáo
- Xây dựng bể bơi ngoài trời ; 

4390

23. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

24. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

25. Bán mô tô, xe máy 4541

26. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

27. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

28. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý, môi giới.

4610

29. Bán buôn thực phẩm 4632

30. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng , văn phòng, dệt, may,da giày, y tế, đo 
lường.
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện ).
Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính. 

4659

31. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

32. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

33. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức sự kiện.

8230

34. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

8299
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35. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

36. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

37. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí 9000

38. Hoạt động thể thao khác
Chi tiết: - Hoạt động của các nhà đạo diễn hoặc các nhà tổ 
chức các sự kiện thể thao, có hoặc không có cơ sở; 
- Hoạt động của các vận động viên và những người chơi thể 
thao bằng tài khoản sở hữu cá nhân, trọng tài, người bấm giờ 
.v.v; 

9319

39. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 6619

40. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn bất động sản.
- Dịch vụ quản lý bất động sản.

6820

41. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn quản lý dự án.

7020

42. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: - Khảo sát tư vấn thiết kế và lập quy hoạch xây dựng;
- Thiế kế kiến trúc công trình; thiết kế nội - ngoại thất công 
trình

7110

43. Quảng cáo 7310

44. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

45. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

46. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
Chi tiết: các dụng cụ cho sửa chữa nhà; 
- Hoa và cây; 
- Thiết bị điện cho gia đình
- Sách, tạp chí; 
Cho thuê tất cả các loại đồ dùng (cá nhân và gia đình), cho hộ 
gia đình sử dụng hoặc kinh doanh (trừ thiết bị thể thao và giải 
trí): 
- Đồ dệt, trang phục và giầy dép; 
- Đồ đạc, gốm sứ, đồ bếp, thiết bị điện và đồ gia dụng; 

7729

47. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng ,văn phòng. 

7730
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10.000.000.000 VNĐ

48. Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn
Chi tiết: - Kiểm tra hoặc kiểm tra di động của hệ thống đèn 
điện tử bảo đảm an toàn, như đèn báo trộm hoặc đèn cứu hỏa, 
bao gồm cả việc bảo dưỡng; 
- Lắp đặt, sửa chữa, tái tạo và điều chỉnh phần máy móc hoặc 
bộ phận khóa điện, vòm an toàn và bảo vệ. 
(Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định).

8020

49. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
Chi tiết: Làm sạch máy công nghiệp;
- Lau rửa chuyên nghiệp bên trong và bên ngoài các tòa nhà.

8129

50. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 012915128

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 19, phố Phúc Xá,  tổ 7, Phường Phúc Xá, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 19, phố Phúc Xá,  tổ 7, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

LÊ XUÂN NHẬT Nam
24/06/1992 Kinh Việt Nam

30/10/2012 Công an thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       012915128
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 19, phố Phúc Xá,  tổ 7, Phường Phúc Xá, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 19, phố Phúc Xá,  tổ 7, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ XUÂN NHẬT Nam

24/06/1992 Kinh Việt Nam

30/10/2012 Công an thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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